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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT

(DỰ THẢO)
	Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Quyết định ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND thành phố dự thảo Quyết định ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý. 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai tại địa phương; 

Căn cứ Văn bản số 466/TNMT-VP ngày 20/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát sinh  năm 2025.
2. Cơ sở thực tiễn

Triển khai Luật đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20/9/2024 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa có quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xây dựng đơn giá, dự toán theo các quy trình thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, theo đó, việc xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Xây dựng và ban hành quy Định định mức kinh tế - kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch dự toán kinh phí phục vụ các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
2.1. Tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành đối với một quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm và đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức; đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa.

2.2. Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn sản xuất, bảo đảm tính ổn định trong thời gian nhất định; khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới.

2.3. Định mức phải bảo đảm tính thống nhất đối với sản phẩm tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố Hải Phòng.

2.4. Bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một bước công việc hoặc tạo ra một sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 19 tháng 8 năm 2025 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 7708/VP-NNMT về việc xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ngày 26 tháng 9 năm 2025 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày 01 tháng 10 năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 07 tháng 10 năm 2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 1282/QĐ-SNNMT về việc điều chỉnh dự toán từ Văn phòng Sở cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 7197/SNNMT-QLĐĐ về việc tổ chức thực hiện xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Ngày 08 tháng 10 năm 2025, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành Quyết định số 209/QĐ-VPĐKĐĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tư vấn Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (Hợp đồng số     /2025/HĐKT-VPĐK-TTDL ngày      tháng 10 năm 2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai).

Căn cứ hồ sơ Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai (đơn vị tư vấn) lập, rà soát các điều, khoản mà Luật đã giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai; đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn để nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định cho phù hợp.

Xây dựng dự thảo: Tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định.

Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố để phổ biến, xin ý kiến rộng rãi toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố và tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ban, ngành; cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường (Văn bản số ...../SNNMT-VPĐKĐĐ ngày    /   /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tổng hợp các ý kiến tham gia và đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị (Văn bản số ...../SNNMT-VPĐKĐĐ ngày    /   /2025).    

Về việc đăng tải, xin ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố có Văn bản số ...../VP-BBT ngày .../...../2025 về việc tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật.

Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản số ...../SNNMT-VPĐKĐĐ ngày    /   /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Ngày    /    /2025, Sở Tư Pháp có báo cáo số      /BC-STP về việc Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tổng hợp các ý kiến và đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp (Văn bản số ...../SNNMT-VPĐKĐĐ ngày    /   /2025).    

Ngày    /    /2025, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai có báo cáo số    /BC-TTDLTTĐĐ về việc Rà soát, hoàn thiện hồ sơ Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành của Sở Tư pháp số ....../BC-STP ngày    /    /2025
Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo Quyết định Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

Quyết định được ban hành dưới dạng Quyết định ban hành quy định kèm theo.

1. Quyết định gồm 2 điều

Tên Quyết định: “Quyết định Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2025. 

2. Quy định chuyển tiếp: Đối với dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện nghiệm thu theo dự toán được phê duyệt đối với các hạng mục đã hoàn thành. Các hạng mục chưa hoàn thành thực hiện điều chỉnh theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
2.  Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm 02 chương, 16 điều bao gồm:

Phần I QUY ĐỊNH CHUNG, gồm 08 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Căn cứ để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Điều 4. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật

Điều 5. Đơn vị tính của định mức

Điều 6. Từ ngữ viết tắt

Điều 7. Các hệ số

Điều 8. Khoanh đất

Phần II ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (gồm 3 Chương, 06 Điều):

Chương I THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI ĐỊNH KỲ (gồm 02 Điều) 

Điều 9. Định mức lao động thống kê đất đai cấp xã

Điều 10. Định mức lao động thống kê đất đai cấp tỉnh

Chương II KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỊNH KỲ (gồm 02 Điều)

Điều 11. Định mức lao động kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Điều 12. Định mức lao động kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

Chương III KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ (gồm 02 Điều)

Điều 13. Định mức lao động kiểm kê đất đai tình hình quản lý sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp

Điều 14. Định mức lao động kiểm kê đất đai khu vực đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2020-2024)

Phần III ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ (gồm 3 Chương, 06 Điều)

Chương I THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI ĐỊNH KỲ (gồm 02 Điều)

Điều 15. Định mức vật tư và thiết bị thống kê đất đai cấp xã

Điều 16. Định mức vật tư và thiết bị thống kê đất đai cấp tỉnh

Chương II KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỊNH KỲ (gồm 02 Điều)

Điều 17. Định mức vật tư và thiết bị kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Điều 18. Định mức vật tư và thiết bị kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

Chương III KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ (gồm 02 Điều)

Điều 19. Định mức vật tư và thiết bị kiểm kê đất đai các Công ty Nông lâm nghiệp 

Điều 20. Định mức vật tư và thiết bị kiểm kê khu vực đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2020-2024) 

PHỤ LỤC SỐ I: HỆ SỐ QUY MÔ DIỆN TÍCH, HỆ SỐ ĐIÊU CHỈNH KHU VỰC VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ BẢN ĐỒ Ở CẤP XÃ
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH: Không

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

Nguồn lực chính để đảm bảo thi hành Quy định này là đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ…; kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để chi trả lương, phụ cấp… theo chế độ quy định. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định./.

(Gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; (3) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng,  văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (4) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có); (5) Ý kiến tham gia bằng văn bản của Phòng có chức năng, nhiệm vụ về pháp chế thuộc Sở)

	Nơi nhận:

- Như trên (quyết định);

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Khoa khọc và Công nghệ;

- Giám đốc Sở;

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ (.....).   .
	 GIÁM ĐỐC



